Tuần 1 (Từ ngày 05/09 đến 08/09/2023)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	Đồ dùng
dạy học

	Hai
04/09

	Thứ nhất
	1
	1
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09
	

	
	
	2
	1
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	
	

	
	
	3
	2
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	
	

	
	
	4
	1
	Toán
	3A3
	
	

	
	Thứ  hai
	5
	1
	Âm nhạc
	3A3
	
	

	
	
	6
	1
	Tin học
	3A3
	
	

	
	
	7
	1
	HDH
	3A3
	
	

	
	
	8
	1
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	
	

	Ba
05/09

	Thứ nhất
	1
	1
	Toán
	3A3
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
	TV-BGĐT

	
	
	2
	2
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Hướng dẫn đầu năm học
	TV-BGĐT

	
	
	3
	3
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	TV (Đọc): Ngày gặp lại
	TV-BGĐT

	
	
	4
	4
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	TV (N&Ng): Mùa hè của em
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	1
	Mỹ thuật
	3A3
	Bài 1: Sắc màu của chữ (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	2
	Thư viện
	3A3
	
	Sách truyện

	
	
	7
	1
	GDTC
	3A3
	Biến đổi đội hình từ 1 vòng tròn thành 2 vòng tròn và ngược lại.
	Còi, … 

	
	
	8
	2
	HDH
	3A3
	Toán: Ôn tập các số đến 1000 (T1)
	TV-BGĐT

	Tư
06/09

	Thứ nhất
	1
	5
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	TV (Đọc): Về thăm quê
	TV-BGĐT

	
	
	2
	1
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Getting started - Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	3
	Toán
	3A3
	Ôn tập các số đến 1 000 (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	1
	TN&XH
	3A3
	Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình (T1)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	1
	Đạo đức
	3A3
	Chào cờ và hát Quốc ca
	

	
	
	6
	3
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Getting Started - Lesson 1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	3
	HDH
	3A3
	TV (Viết-Đọc): Ôn chữ hoa: A, Ă, Â
	TV-BGĐT

	
	
	8
	1
	HDH - STEM
	3A3
	HDH-BTL: ATGT – Bài 1: cổng trường an toàn giao thông
	bộ tài liệu

	Năm
07/09

	Thứ nhất
	1
	6
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	TV (Viết): Em yêu mùa hè
	TV-BGĐT

	
	
	2
	4
	Toán
	3A3
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	1
	TN&XH
	3A3
	Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	1
	HĐTN
	3A3
	HĐGD theo chủ đề: Chân dung em
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	2
	GDTC
	3A3
	Biến đổi đội hình từ 1 vòng tròn thành 3 vòng tròn và ngược lại.
	Còi, …

	
	
	6
	4
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Getting Started - Lesson 2
	TV-BGĐT

	
	
	7
	4
	HDH
	3A3
	TV (LT): Từ chỉ sự vật, hoạt động
	TV-BGĐT

	Sáu
08/09

	Thứ nhất
	1
	7
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết tin nhắn
	TV-BGĐT

	
	
	2
	2
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 1. My friends. Lesson 1 -Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	5
	Toán
	3A3
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	1
	Công nghệ
	3A3
	Tự nhiên và công nghệ (Tiết 1): Đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ + Tác dụng của một số sản phẩm công nghệ trong gia đình.
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	5
	HDH
	3A3
	Toán: Tìm số hạng trong một tổng
	TV-BGĐT

	
	
	6
	1
	T.Anh - Toán
	3A3
	
	

	
	
	7
	3
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Nét riêng của mỗi người
	Tài liệu

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	Ngày 31 tháng 8 năm 2023
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



